

CON CÒ
1. Đôi nét về tác giả: Chế Lan Viên quê gốc ở Quảng Trị, sau 1927, nổi tiếng từ phong trào Thơ mới, là một trong những tên tuổi hàng đầu của nền thơ Việt Nam thế kỉ XX với phong cách nghệ thuật rõ nét, độc đáo, đậm chất trí tuệ và tính hiện đại.
2. Khái quát về tác phẩm: được sáng tác năm 1962, in trong tập thơ Hoa ngày thường – Chim báo bão.
3. Nội dung cơ bản:

a. Qua những lời ru của mẹ, hình ảnh con cò đến với tâm hồn tuổi ấu thơ một cách vô thức, đây chính là sự khởi đầu con đường đi vào thế giới tâm hồn của con người, của những lời ru, của ca dao dân ca, qua đó là cả điệu hồn dân tộc và nhân dân.

b. Cánh cò từ trong lời ru đã đi vào tiềm thức tuổi thơ, trở nên gần gũi và thân thiết. Cánh cò đã trở thành bạn đồng hành từ tuổi ấu thơ trong nôi, ngủ cùng con, lớn cùng con, cùng con mơ và cùng con lớn lên với bao khát khao. “Cánh trắng cò lại bay hoài không nghỉ” chắp cánh, nâng bước con trên đường tương lai rộng mở.

c. Hình ảnh con cò được nhấn mạnh ở ý nghĩa biểu tượng cho tấm lòng yêu thương vô hạn, về sự dìu dắt, nâng đỡ đầy dịu dàng, về những lo lắng, suy tư về cuộc đời con thơ một cách bền bỉ của một người mẹ. Lòng mẹ vẫn thế, dù con có đi đâu, có phải lên rừng xuống bể gian nan trăm bề, ở nơi quê nhà ấy lòng mẹ như cánh cò trong câu hát ru xưa vẫn ngóng theo từng bước chân con đi, sẽ theo con đi hết cuộc đời.

4. Tổng kết: Viết theo thể thơ tự do, tác giả đã thể hiện được cảm xúc một cách linh hoạt ở nhiều biểu hiện, nhiều mức độ. Với hình ảnh thơ vừa mang đậm chất ca dao vừa độc đáo, gợi cảm, đầy tính liên tưởng – tưởng tượng, những câu thơ nhẹ nhàng, tha thiết gợi âm hưởng lời hát ru và giọng thơ nhiều suy ngẫm, triết lí; tác phẩm không chỉ khẳng định ý ý nghĩa sâu sắc của những lời ru đối với cuộc sống mỗi con người mà còn ngợi ca chân thành, thấm thía tình mẫu tử thiêng liêng không gì sánh nổi. 
MÙA XUÂN NHO NHỎ
1. Đôi nét về tác giả: Thanh Hải quê ở Thừa Thiên – Huế, là một trong những cây bút có công xây dựng nền văn học cách mạng ở miền Nam từ những ngày đầu, nổi bật với hồn thơ chân chất, bình dị, đôn hậu và chân thành.
2. Khái quát về tác phẩm: được ra đời tháng 11/1980, in trong tập Thơ Việt Nam 1945 – 1985, khi nhà thơ đang nằm trên giường bệnh và không bao lâu trước khi ông qua đời. Lúc này, đất nước đã thống nhất, đang xây dựng cuộc sống mới với muôn ngàn khó khăn, thử thách.
3. Nội dung cơ bản:

a. Vẻ đẹp của mùa xuân đất trời: Trên gam màu xanh của dòng sông thơ mộng, nổi bật lên một sắc hoa tím biếc bình dị. Bức tranh mùa xuân không chỉ hài hòa, tươi mát về sắc màu mà còn rộn ràng tiếng chim hót trong veo mở ra một không gian cao vời và trong lành, báo hiệu mùa xuân về, khiến bức tranh xuân thêm sinh động, trong trẻo, đầy sức sống và lòng người thêm náo nức, say sưa, ngây ngất.
b. Vẻ đẹp và sức sống của mùa xuân đất nước: Từ cảm hứng về mùa xuân thiên nhiên, tác giả đã liên tưởng đến mùa xuân đất nước với một niềm tự hào, xúc động thiêng liêng về lịch sử bốn nghìn năm dẫu “vất vả và gian lao” nhưng vẫn lấp lánh, trường tồn, bất diệt. Hình ảnh đất nước nổi bật với không khí náo nức, khẩn trương khi bước vào mùa xuân mới vừa bảo vệ vừa dựng xây Tổ quốc. Hai nhiệm vụ ấy đặt nặng lên vai của “người cầm súng” và “người ra đồng”, những người đã gieo mùa xuân, bảo vệ mùa xuân, tạo nên sức sống mùa xuân trên mọi miền đất nước.
c. Khát vọng của tác giả: rất âm thầm, chân thành, giản dị và tha thiết khi mong ước được sống có ý nghĩa, được làm bông hoa toả ngát hương, con chim mang tiếng hót và nốt trầm xao xuyến cống hiến cho cuộc đời. Ý thức khiêm nhường góp sức mình làm đẹp thêm mùa xuân của đất nước đã trở thành một lẽ sống, lí tưởng sống cao đẹp hòa trong niềm tin yêu vào quê hương, đất nước với những giá trị truyền thống bền vững.
4. Tổng kết: Bài thơ có cấu tứ chặt chẽ, giọng điệu có sự biến đổi phù hợp với nội dung từng đoạn, kết hợp hài hòa giữa những hình ảnh tự nhiên, giản dị và những hình ảnh giàu ý nghĩa biểu trưng, khái quát, ngôn ngữ thơ trong sáng, gợi tả, gợi cảm, phát huy triệt để giá trị các hình thức điệp và biện pháp tu từ khác như so sánh, ẩn dụ.. Viết theo thể thơ năm chữ nhẹ nhàng, tha thiết, mang âm hưởng gần gũi với dân ca; tác phẩm đã thể hiện những rung cảm tinh tế của nhà thơ trước vẻ đẹp của mùa xuân và khát vọng được cống hiến cho đất nước, cuộc đời.
VIẾNG LĂNG BÁC
1. Đôi nét về tác giả: Viễn Phương quê ở An Giang, là một trong những cây bút có mặt sớm nhất của lực lượng văn nghệ giải phóng miền Nam thời chống Mĩ, thơ ông thường nhỏ nhẹ, giàu tình cảm và chất mơ mộng ngay trong những hoàn cảnh chiến đấu ác liệt nhất.
2. Khái quát về tác phẩm: Năm 1976, sau ngày đất nước thống nhất, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng vừa khánh thành, Viễn Phương ra thăm miền Bắc, vào lăng viếng Người. Những tình cảm đối với Bác Hồ kính yêu đã trở thành nguồn cảm hứng chính để nhà thơ sáng tác thi phẩm này. Bài thơ trích trong tập Như mây mùa xuân.
3. Nội dung cơ bản: diễn biến tâm trạng, cảm xúc của nhà thơ khi đến viếng lăng Bác

a. Những cảm xúc ban đầu: được thể hiện một cách gần gũi, thân thương, kính trọng. Khi lần đầu tiên từ miền Nam được ra viếng Người, tác giả cũng như “dòng người đi trong thương nhớ” bộc lộ tâm trạng vô cùng xúc động khi nghĩ về Bác – mặt trời cách mạng đẹp nhất, rực rỡ nhất, chói lọi nhất luôn luôn toả sáng, đã sống một cuộc đời đẹp như những mùa xuân và đã làm ra những mùa xuân cho đất nước Việt Nam. 

b. Khi bước vào trong lăng đến gần bên để viếng Người: thể hiện tấm lòng thành kính thiêng liêng trước công lao vĩ đại và tâm hồn cao đẹp, sáng trong của Người; dẫu biết rằng Bác sống mãi cùng non nước như “trời xanh mãi mãi”, như “trăng sáng dịu hiền” nhưng tác giả nói riêng và nhân dân ta nói chung không giấu được nỗi đau xót tột cùng đến “nhói trong tim” khi nhìn Người “trong giấc ngủ bình yên”
c. Khi rời khỏi lăng: khổ thơ cuối như một lời từ biệt rất xúc động và đầy lưu luyến; không thể ngăn được dòng nước mắt thương nhớ Bác, nhà thơ mong muốn được ở mãi bên Người. Ước nguyện thành kính của tác giả cũng là mong ước chân thành, sâu sắc của hàng triệu con tim người Việt sau một lần ra thăm lăng Bác.

4. Tổng kết: Tác giả đã tinh tế lựa chọn ngôn ngữ giản dị, chân thành nhưng giàu cảm xúc, phát huy triệt để giá trị của các biện pháp tu từ (ẩn dụ, so sánh, điệp ngữ…) trong việc xây dựng hình ảnh thơ đầy sáng tạo, rất chân thực nhưng có ý nghĩa khái quát, biểu tượng và sức biểu cảm cao. Được viết bằng thể thơ tám chữ với cách gieo vần và nhịp thơ linh hoạt, giọng điệu vừa trang nghiêm sâu lắng vừa tha thiết, vừa đau xót vừa tự hào; bài thơ thể hiện sự xúc động, tấm lòng thành kính, lòng biết ơn sâu sắc của tác giả khi từ miền Nam ra viếng lăng Bác.
SANG THU
1. Đôi nét về tác giả: Hữu Thỉnh quê ở Vĩnh Phúc, là nhà thơ trưởng thành trong thời kì kháng chiến chống Mĩ, viết nhiều và viết hay về con người, cuộc sống ở làng quê và mùa thu; thơ ông nhẹ nhàng và giàu hình ảnh đặc sắc, gợi cảm.
2. Khái quát về tác phẩm: được viết năm 1977, in lần đầu tiên trên báo Văn nghệ, in lại trong tập thơ Từ chiến hào tới thành phố; thể hiện những suy nghĩ của người lính từng trải qua một thời trận mạc và cuộc sống khó khăn sau ngày đất nước thống nhất đọng lại trong những vần thơ lắng sâu cảm xúc.
3. Nội dung cơ bản:

a. Những tín hiệu báo thu về: đó là “hương ổi” nhẹ nhàng theo gió, thoang thoảng trong không gian để người ta chợt xốn xang trong lòng, là sương thu “chùng chình qua ngõ” đang giăng mắc nhẹ nhàng như bịn rịn, ngập ngừng, dùng dằng, ngại ngần, nhiều tiếc nuối mùa hạ đã xa. Những yếu tố ấy đã được cảm nhận đầy tinh tế với tâm trạng ngỡ ngàng, cảm xúc bâng khuâng của nhà thơ.
b. Bước thu sang ghi dấu qua cảnh vật: sự chầm chậm, êm ả của dòng sông, sự vội vã, gấp rút của đàn chim phối hợp cùng cùng hình ảnh “đám mây mùa hạ vắt nửa mình sang thu” ghi lại khoảnh khắc giao mùa đã tạo nên một nét thu chân thực, sinh động, mới mẻ. Mùa thu dần dần vào đất trời với những nét êm nhẹ: nắng trải đầy vàng óng ánh, mang hơi thở ấm áp, mưa giảm dần chứ không ào ạt, xối xả và sấm không còn vang rền mà lặng dần trên những “hàng cây đứng tuổi”. Những hình ảnh ấy ẩn chứa bao suy ngẫm sâu sắc mang tính triết lí về con người và cuộc đời của tác giả lúc thu sang làm nên đặc điểm của cái tôi trữ tình sâu sắc trong bài thơ.
4. Tổng kết: Với việc sử dụng từ ngữ gợi nhiều liên tưởng, gợi tả, gợi cảm, kết hợp linh hoạt và phát huy triệt để giá trị của biện pháp tu từ nhân hóa, ẩn dụ, sáng tạo những hình ảnh thơ đẹp, ấn tượng; bài thơ không chỉ nêu bật được vẻ đặc sắc của thời điểm giao mùa hạ – thu ở nông thôn vùng đồng bằng Bắc Bộ mà còn thể hiện những cảm nhận tinh tế của tác giả trước vẻ đẹp thiên nhiên của quê hương đất nước. 

NÓI VỚI CON
1. Đôi nét về tác giả: Y Phương quê ở Cao Bằng, người dân tộc Tày, thơ ông thể hiện tâm hồn chân thật, mạnh mẽ và trong sáng, cách tư duy giàu hình ảnh của con người miền núi.
2. Khái quát về tác phẩm: được viết năm 1980, in trong tập Thơ Việt Nam 1945 – 1985, là lời tâm sự của tác giả với đứa con gái đầu lòng và với chính bản thân. 
3. Nội dung cơ bản:

a. Lời tâm tình với con về cội nguồn sinh dưỡng: con lớn lên từng ngày trong tình yêu thương, trong sự nâng đỡ và mong chờ của cha mẹ; không chỉ vậy, con còn lớn lên trong thiên nhiên thơ mộng, trong cuộc sống lao động cần cù, bình dị và vui tươi, trong nghĩa tình của quê hương, làng xóm.

b. Lời nhắc nhở con về việc kế thừa truyền thống: những đức tính cao đẹp của “người đồng mình” (sống vất vả, cực nhọc, lam lũ nhưng lạc quan, chân chất, yêu đời; chí lớn mạnh mẽ, khoáng đạt, luôn chấp nhận khó khăn, thử thách; yêu quý, tự hào và gắn bó với quê hương với tinh thần tự tôn, ý thức xây dựng bảo tồn văn hóa, cội nguồn) có sức sống mạnh mẽ, bền bỉ; do vậy khi tâm sự với con về điều này, người cha cũng thể hiện niềm mong ước con hãy hiểu rõ và kế tục xứng đáng những truyền thống ấy để tự tin bước vào đời.
4. Tổng kết: Bài thơ có bố cục chặt chẽ, dẫn dắt tự nhiên, xây dựng những hình ảnh vừa cụ thể, vừa mang tính khái quát, mộc mạc mà vẫn giàu chất thơ. Với giọng điệu thủ thỉ, tâm tình tha thiết, trìu mến; tác phẩm thể hiện tình yêu thương sâu sắc của cha mẹ dành cho con cái, niềm tự hào về quê hương đất nước và lời nhắn gửi cũng như lòng tin mãnh liệt vào những giá trị tích cực vĩnh cửu của văn hóa dân tộc.
NHỮNG NGÔI SAO XA XÔI
1. Đôi nét về tác giả: Lê Minh Khuê quê ở Thanh Hóa, là cây bút chuyên về truyện ngắn, ngòi bút miêu tả tâm lí tinh tế và sắc sảo, đặc biệt là tâm lí phụ nữ.
2. Khái quát về tác phẩm: xuất hiện lần đầu tiên trên tạp chí Tác phẩm mới, được viết năm 1971, lúc cuộc kháng chiến chống Mĩ của dân tộc đang diễn ra ác liệt. Đây là một trong những truyện ngắn đầu tay đặc sắc của tác giả.
3. Nội dung cơ bản: Hình ảnh các cô gái thanh niên xung phong ở một trọng điểm giao thông 

a. Hoàn cảnh sống và chiến đấu: thời gian làm việc kéo dài và không cụ thể; môi trường làm việc rất khắc nghiệt; tính chất công việc rất nặng nhọc, căng thẳng và vô cùng nguy hiểm, đòi hỏi ở con người sự dũng cảm, bình tĩnh nhanh nhẹn và khéo léo (đo khối lượng đất đá cần san lấp của mỗi hố bom mà địch gây ra và làm phát nổ những quả bom sót lại chưa nổ còn nằm trong đất). Nhưng với ba cô gái thì những điều ấy đã thành thường nhật; họ vẫn hoàn thành tốt mọi công việc.

b. Vẻ đẹp phẩm chất: tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam (sống có tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm hoàn thành tốt mọi công việc được giao; anh dũng không sợ gian khổ, hi sinh; luôn trẻ trung, yêu đời; sống chan hòa, yêu thương nhau và luôn tin tưởng, lạc quan về thắng lợi cuối cùng của cách mạng). Nổi bật nhất là nhân vật Phương Định với vẻ đẹp đầy nữ tính, có chiều sâu và tính cách đặc trưng của một cô gái Hà Nội: có chút kiêu kì, duyên dáng, lãng mạn, giàu cảm xúc nhưng nhanh nhẹn, tỉ mỉ, rất dũng cảm và gắn bó keo sơn với đồng đội.

4. Tổng kết: Với cách tạo dựng khung cảnh và không khí ấn tượng, chân thật, sử dụng ngôi kể thứ nhất, lựa chọn người kể chuyện đồng thời là nhân vật trong truyện, khắc họa nhân vật sinh động với cách miêu tả tâm lí cụ thể, tinh tế, lời văn tự nhiên; tác giả đã thành công trong việc làm nổi bật tâm hồn trong sáng, mơ mộng, tinh thần dũng cảm, cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh nhưng rất hồn nhiên lạc quan của ba cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn; cũng chính là những con người mang vẻ đẹp tiêu biểu đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

BẾN QUÊ
1. Đôi nét về tác giả: Nguyễn Minh Châu quê ở Nghệ An, là cây bút xuất sắc của văn học Việt Nam hiện đại, một người “mở đường tinh anh và tài năng, đã đi được xa nhất” (Nguyên Ngọc) trong chặng mở đầu công cuộc đổi mới văn học. Suốt cuộc đời cầm bút, ông không ngừng trăn trở về số phận nhân dân và trách nhiệm nhà văn.
2. Khái quát về tác phẩm: in trong tập truyện cùng tên xuất bản năm 1985, truyện ngắn này là tác phẩm có tính chất triết lí sâu sắc, mang tính trải nghiệm, có ý nghĩa tổng kết cuộc đời một con người.
3. Nội dung cơ bản: gửi gắm nhiều triết lí nhân sinh sâu sắc qua nhân vật Nhĩ 
a. Hoàn cảnh éo le: là một người làm công việc đi nhiều; vậy mà cuối đời, căn bệnh quái ác lại gắn chặt anh vào giường bệnh, đang sống những ngày cuối cùng của cuộc đời, gần như bại liệt toàn thân, tất cả mọi sinh hoạt của anh chủ yếu phải nhờ vào sự giúp đỡ của vợ.  
b. Cảm xúc, suy nghĩ, tâm trạng: gắn với những yếu tố như vẻ đẹp của thiên nhiên (bông hoa bằng lăng cuối mùa thay màu, bãi bồi bên kia sông Hồng, bầu trời thu như cao hơn, con đò có cánh buồm nâu bạc…), sự ấm áp của tình thân (nhận thấy ở vợ bao tình cảm dịu dàng, sự tần tảo và đức hi sinh thầm lặng), những con người giản dị xung quanh (cô bé, cậu bé cạnh nhà giúp anh di chuyển tới bên cửa sổ; tình cảm chân thành từ ông giáo Khuyến) và cuộc đời lắm nỗi (lời kêu gọi mau dứt ra khỏi những cái vòng vèo, chùng chình mà chúng ta đang sa vào trên đường đời để có được sự thức nhận về những giá trị bền vững, sâu xa, về những vẻ đẹp rất đỗi bình dị và gần gũi vốn thường bị lãng quên). Những điều này đều mang nét đặc trưng ấn tượng chỉ có thể cảm nhận được bằng những cảm xúc thật tinh tế của một con người sắp từ giã cõi đời.
4. Tổng kết: Trước những vô tình có thể có ở mỗi người khi số phận chứa đầy những điều bất thường, nghịch lí vượt ra ngoài mọi toan tính và những lòng vòng, chùng chình khó tránh trên đường đời, tác phẩm đã thức tỉnh sự trân trọng giá trị của cuộc sống gia đình và những vẻ đẹp bình dị của quê hương. Truyện ngắn cũng đã thể hiện tài năng của tác giả trong việc tạo nên tình huống nghịch lí độc đáo, lựa chọn ngôi kể phù hợp và xây dựng những hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng (những bông hoa bằng lăng cuối mùa, bãi bồi bên kia sông, tiếng những tảng đất lở ở bờ sông bên này, cậu con trai của Nhĩ sa vào đám phá cờ thế, hành động và cử chỉ của Nhĩ ở cuối truyện).


